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A. ĐỌC (6.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
(Có đôi vợ chồng già hiếm muộn con cái, phải đi ở cho nhà phú ông. Một hôm bà vợ vào rừng hái củi, uống nước trong cái sọ dừa, về nhà có mang, ít lâu sau sinh ra một đứa bé kì dị, không chân không tay, tròn như một quả dừa. Thấy đứa bé biết nói, bà giữ lại nuôi và đặt luôn tên là Sọ Dừa. Thương mẹ vất vả, Sọ Dừa nhận chăn đàn bò nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi, con nào cũng béo mượt. Ba cô con gái nhà phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu thường hắt hủi Sọ Dừa, chỉ có cô út đối đãi với cậu tử tế. Phát hiện ra vẻ đẹp bên trong cái vẻ kì dị của Sọ Dừa, cô út đem lòng thương yêu. Sọ Dừa nhờ mẹ đến nhà phú ông hỏi vợ. Phú ông thách cưới thật to nhưng thấy Sọ Dừa mang đủ đồ thách cưới đến, đành phải gả cô út cho chàng…)
“Từ hôm cưới, Sọ Dừa không còn là Sọ Dừa nữa mà hiện thành một chàng trai lịch sự. Vợ chồng ăn ở với nhau rất đầm ấm. Không những thế, Sọ Dừa tỏ ra thông minh khác thường, ngày đêm miệt mài đèn sách, chờ khoa thi. Năm ấy, Sọ Dừa đỗ Trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải giắt luôn trong người phòng khi dùng đến.
Từ ngày cô em út lấy được chồng Trạng nguyên, hai cô chị sinh lòng ghen ghét, định tâm hại em để thay em làm bà trạng. Nhân quan trạng đi sứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển, rồi đẩy em rơi xuống nước. Một con cá kình nuốt chửng vào bụng. Sẵn có con dao, cô em đâm chết cá, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt biển rồi dạt vào một hòn đảo. Cô em lại lấy dao khoét bụng cá chui ra, lấy hai hòn đá đánh, bật lửa lên, rồi xẻo thịt cá nướng ăn, sống qua ngày, chờ có thuyền đi qua thì gọi vào cứu. Hai quả trứng cũng nở thành một đôi gà đẹp làm bạn với cô ta giữa cảnh đảo hoang vắng.
Một hôm có chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Con gà trống thấy, gáy to ba bốn lần:
Ò... ó... o... o
Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về.
Quan trạng cho thuyền vào xem. Vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Nghe vợ kể chuyện lại, quan trạng mới hay vợ mình gặp nạn thế ấy, và hai cô chị độc ác thế kia. Về nhà, quan trạng mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong buồng không cho ra mắt. Hai cô chị không hay biết gì hết, khấp khởi mừng thầm, chắc chuyến này được thay em làm bà trạng. Hai cô chị tranh nhau kể chuyện
cô em rủi ro rồi khóc nức nở ra chiều thương tiếc lắm. Quan trạng không nói gì. Tiệc xong, quan trạng cho gọi vợ ra. Hai người chị xấu hổ quá, lẻn ra về lúc nào không ai hay và từ đó bỏ đi biệt xứ.”
(Trương Chính, Truyện cổ dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1983, tr. 53 - 55)
Phần I (3.5 điểm): Chọn đáp án đúng:
1. Đoạn trích trên thuộc truyện “Sọ Dừa”. Hãy cho biết truyện “Sọ Dừa” thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngắn	B. Truyện đồng thoại
C. Truyện cổ tích	D. Truyện truyền thuyết
2. Truyện “Sọ Dừa” không có đặc điểm nào sau đây? 
		A.Có nhiều yếu tố hư cấu, kì ảo
B. Có các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử
C. Có nhân vật chính diện và phản diện
D. Nhân vật chính thuộc kiểu nhân vật bất hạnh.
3. Trong các nhân vật của truyện “Sọ Dừa”, nhân vật nào là nhân vật chính? 
		A.Sọ Dừa	B. Cô em út
C. Phú ông	D. Mẹ Sọ Dừa
4. Nhân vật Sọ Dừa đại diện cho kiểu người nào trong xã hội?
A. Kiểu người bị bóc lột	B. Kiểu người chịu nhiều bất hạnh
C. Kiểu người gặp nhiều may mắn	D. Kiểu người bị hắt hủi, coi thường
5. Cách kết thúc truyện “Sọ Dừa” như trên thường được gọi là gì? 
		A.Cái kết đóng	B. Cái kết mở
C. Cái kết nhẹ nhàng	D. Cái kết có hậu
6. Trong các từ sau từ nào từ ghép?
A. Miệt mài	B. Lềnh bềnh
C. Ghen ghét	D. Nức nở
7. Trong câu: “Không những thế, Sọ Dừa tỏ ra thông minh khác thường, ngày đêm miệt mài đèn sách, chờ khoa thi.”, “chờ khoa thi” là:
A.Cụm danh từ	B. Cụm động từ
C. Cụm tính từ	D. Tính từ

Phần II (2,5 điểm): Trả lời các câu hỏi:
Câu 7 (1.0 điểm): Chỉ ra chi tiết kì ảo có trong đoạn trích trên? Theo em chi tiết kì ảo đó có ý nghĩa gì?
Câu 8 (1.5 điểm): Qua cách kết thúc truyện Sọ Dừa, tác giả dân gian muốn gửi gắm những ước mơ gì? Kể tên 1 câu chuyện (cùng thể loại với truyện Sọ Dừa) cũng có kiểu kết thúc như vậy.
B. VIẾT (4.0 điểm)
Đề bài: Chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Em hãy đóng vai một nhân vật trong truyện cổ tích và kể lại câu chuyện đó.
Đề 2: Hoạt động hội chợ xuân “Xuân ba miền - Tết yêu thương” của trường THCS Phúc Diễn đã để lại bao cảm xúc khó quên với thầy cô và các học sinh tham dự. Em hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại buổi hội chợ đáng nhớ ấy.

-HẾT-
GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	PHẦN II
	Trả lời câu hỏi (4 điểm)
	

	
Câu 7
(1.0
điểm)
	· Chi tiết kì ảo có trong đoạn trích trên: (HS chỉ ra một trong hai chi tiết)
+ Con gà trống thấy, gáy to ba bốn lần:
Ò... ó... o... o
Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về.
+ Một con cá kình nuốt chửng vào bụng. Sẵn có con dao, cô em đâm chết cá, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt biển rồi dạt vào một hòn đảo. Cô em lại lấy dao khoét bụng cá chui ra.
· Chi tiết kì ảo đó có ý nghĩa:
+ Tạo sức hấp dẫn cho truyện
+ Thể hiện ước mơ của nhân dân về những người hiền lành, lương thiện sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống (Cô em út (vợ Sọ Dừa) đã thoát khỏi hoạn nạn)
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	Câu 8:
(1,5
điểm)
	· Qua cách kết thúc truyện Sọ Dừa, tác giả dân gian muốn gửi gắm ước mơ, nguyện vọng của nhân dân về:
· Sự thay đổi số phận cho người thiệt thòi đau khổ
· Mơ ước cho sự công bằng xã hội: người tài giỏi đức độ phải được sống hạnh phúc, còn kẻ ác tham lam sẽ bị trừng trị thích đáng.
· HS kể đúng truyện
	


0.5đ
0.5đ

0.5đ

	
	B. VIẾT
	

	Đề 1
	1. Hình thức:
+ Viết đúng hình thức bài văn tự sự
+ Bố cục 3 phần
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi.
2. Nội dung: Học sinh có nhiều cách viết khác nhau tuy nhiên cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
a) Mở bài: Nhập vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
b) Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.
· Xuất thân của các nhân vật
· Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
	4.0 đ




	
	· Diễn biến chính:
· Sự việc 1
· Sự việc 2
· Sự việc 3…
c)	Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
3.Thang điểm:
	

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Điểm
	Đạt
	Điểm
	Tốt
	Điểm

	1. Trình bày đúng hình
thức bài văn, không mắc lỗi dùng từ,
lỗi chính tả
	Sai bố cục ba phần
/ sai từ 5 lỗi trở lên
	0
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu
	0.25
	Đạt cả 2 yêu cầu
	0.5

	2. Có liên kết, mạch lạc,
bám sát dàn ý.
	Bài viết rời rạc, không theo dàn ý không nổi rõ chủ đề
	0
	Bài viết đạt yêu cầu tương đối về liên kết nội dung, hình thức, bám khá
sát dàn ý.
	0.5
	Bài viết mạch lạc, rõ ràng, liên kết chặt chẽ, nổi bật chủ
đề.
	1

	3. Nội dung câu chuyện bám sát cốt truyện gốc
	ND sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người đọc
hiểu được.
	0
	Có đủ chi tiết để hiểu người nghe hiểu được nội dung cơ
bản
	1
	Nội dung phong phú và hấp dẫn.
	2

	4. Có sáng tạo
	Không có
	0
	Có ít nhất 1 sáng tạo
	0.25
	Có từ 2 sáng tạo trở lên
	0.5

	TỔNG ĐIỂM	/4 điểm

	Đề 2
	1. Hình thức:
+ Viết đúng hình thức bài văn thuyết minh
+ Bố cục 3 phần
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi.
2. Nội dung: Học sinh có nhiều cách viết khác nhau tuy
	4.0 đ




	
	nhiên cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
a. Mở bài: giới thiệu được sự kiện
b. Thân bài: Tóm tắt diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian.
· Những nhân vật tham gia sự kiện
· Các hoạt động chính của sự kiện: đặc điểm, diễn biến từng hoạt động
· Hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất
c. Kết bài: Nêu được ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của người viết.
3.Thang điểm:
	

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Điểm
	Đạt
	Điểm
	Tốt
	Điểm

	1. Trình bày đúng hình
thức bài văn, không mắc lỗi dùng từ,
lỗi chính tả
	Sai bố cục ba phần
/ sai từ 5 lỗi trở lên
	0
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu
	0.25
	Đạt cả 2 yêu cầu
	0.5

	2. Có liên kết, mạch lạc,
bám sát dàn ý.
	Bài viết rời rạc, không theo dàn ý không nổi rõ chủ đề
	0
	Bài viết đạt yêu cầu tương đối về liên kết nội dung, hình thức, bám khá
sát dàn ý.
	0.5
	Bài viết mạch lạc, rõ ràng, liên kết chặt chẽ, nổi bật chủ
đề.
	1

	3. Thuyết minh được sự kiện theo trình tự thời
gian
	ND sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người đọc
hiểu được.
	0
	Có đủ chi tiết để hiểu người nghe hiểu được nội dung cơ
bản
	1
	Nội dung phong phú và hấp dẫn.
	2

	4. Có sáng tạo
	Không có
	0
	Có ít nhất 1 sáng tạo
	0.25
	Có từ 2 sáng tạo trở lên
	0.5

	TỔNG ĐIỂM	/4 điểm
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